
TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời 

gian KC - 

 HT

Kế hoạch 

vốn năm 

2020

Ghi chú

TỔNG SỐ 3790

A CHƢƠNG TRÌNH 30A 675

*
Hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
675

I HUYỆN PHÙ MỸ 375

1 Xã Mỹ Đức 75

Tuyến đường từ ngã ba đội 5 đến giáp Bờ Đê đầu cồn
Thôn An 

Giang Đông
2020 75

Khởi công 

mới

2 Xã Mỹ Thắng 75

Kiên cố hóa kênh mương từ cầu cửa Bằng ra Họng 

Ngòi (cầu An Lạc) - giai đoạn 2
Thôn 8 Tây 2020 75 Trả nợ

3 Xã Mỹ Lợi 75

Nhà văn hóa xã Mỹ Lợi (Một số hạng mục công trình)
Thôn Chánh 

Khoan Nam
2018 75 Trả nợ

4 Xã Mỹ An 75

Kiên cố hóa kênh mương từ Đập Cây Thị đến Đồng 

Sò Đo

Thôn Hòa 

Ninh
2018 75 Trả nợ

5 Xã Mỹ Thành 75

Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Vĩnh Lợi
Thôn Vĩnh 

Lợi 2
2019 75 Trả nợ

II HUYỆN PHÙ CÁT 225

1 Xã Cát Tiến 75

Trường Tiểu học Cát Tiến (điểm trường Thạnh Đạt), 

hạng mục: 02 phòng học
Cát Tiến 2019 75 Trả nợ

2 Xã Cát Chánh 75

Đường bê tông xi măng giao thông nông thôn Chánh 

Hội
Cát Khánh 2020 75

Khởi công 

mới

3 Xã Cát Hải 75

Trường TH Cát Hải (Điểm trường Tân Thắng), hạng 

mục: Mở rộng khuôn viên xây mới 02 phòng học nhà 

vệ sinh, tường rào

Cát Hải 2019 75 Trả nợ

III HUYỆN TUY PHƢỚC 75

1 Xã Phƣớc Thắng 75

PHỤ LỤC 1

 CHI TIẾT DANH MỤC PHÂN BỔ VỐN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH CHƢƠNG TRÌNH MTQG 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       /       /2020 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng



TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời 

gian KC - 

 HT

Kế hoạch 

vốn năm 

2020

Ghi chú

KCH KM từ Trung Lãng đi cống Đội 2 Dương Thành
Phước 

Thắng
2020 75

Khởi công 

mới

B CHƢƠNG TRÌNH 135 3115

I HUYỆN AN LÃO 790

1 Xã An Toàn 55

Bê tông mặt Đường dân sinh Thôn 1 xã An Toàn 

(HM: Đoạn từ đường chính đến ruộng Ram)
An Toàn 2019 55 Trả nợ

2 Xã An Nghĩa 64

Xây dựng đập và kênh mương ruộng Đồng (Giai đoạn 

2)
An Nghĩa 2019 64 Trả nợ

3 Xã An Quang 64

Nâng cấp hệ thống nước SHTC trường PTDTBT Đinh 

Ruối.
An Quang 2019 64 Trả nợ

4 Xã An Hòa 70

Nâng cấp, mở  rộng đường Long Hòa - Hưng Nhượng 

(Đoạn nối tiếp)
An Hòa 2019 70 Trả nợ

5 Xã An Tân 64

Mở rộng đường liên thôn thôn Thanh Sơn (HM: 

Km1+237,07-Km 1+797,07)
An Tân 2019 64 Trả nợ

6 Xã An Trung 76

Nâng cấp,sửa chữa hệ thống NSHTC thôn 1 An Trung 2019 76 Trả nợ

7 Xã An Hƣng 64

a Xây mới tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn 1 An Hưng 2019 32 Trả nợ

b Xây mới tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn 3 An Hưng 2019 32 Trả nợ

8 Xã An Dũng 57

Hệ thống nước sinh hoạt xã An Dũng (khu dân cư mới) An Dũng 2019 57 Trả nợ

9 Xã An Vinh 76

a Kiên cố hóa kênh mương ruộng Pa Ố An Vinh 2019 38 Trả nợ

b
Kiên cố hóa kênh mương ruộng ChaHui (đoạn nối 

tiếp)
An Vinh 2019 38 Trả nợ

10 Thị trấn An Lão 200

Đường từ nhà bà Diệp đến giáp Sông thôn 7 2020 200
Khởi công 

mới

II HUYỆN VĨNH THẠNH 571

1 Xã Vĩnh Sơn 70

a
Mở rộng khu dân cư thôn K3 sau nhà bà nguyễn Thị 

Hạnh
Vĩnh Sơn 2020 18

Khởi công 

mới

b
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ đường sản xuất cũ đến 

Giá Có, Giá Canh
Vĩnh Sơn 2020 35

Khởi công 

mới
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c Bê tông tuyến đường từ Suối đá đến ruộng H Nhông Vĩnh Sơn 2019 17

Lồng ghép 

thanh toán 

nợ Chương 

trình NTM

2 Xã Vĩnh Thuận 83

a Nhà văn hóa 8 thôn (làng 6), xã Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận 2019 33

Lồng ghép 

thanh toán 

nợ Chương 

trình NTM

b
Xây dựng khu hoạt động thể dục thể thể thao xã (giai 

đoạn 3)
Vĩnh Thuận 2019 2

Lồng ghép 

thanh toán 

nợ Chương 

trình NTM

c Mở mới đường giao thông vào khu sản xuất các làng Vĩnh Thuận 2020 29
Khởi công 

mới

d
Xây dựng tường rào, cổng ngõ sân vận động xã Vĩnh 

Thuận
Vĩnh Thuận 2019 19

Lồng ghép 

thanh toán 

KLHT 

Chương 

trình NTM

3 Xã Vĩnh Hòa 70

a
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi tuyến từ nhà Đinh Ngúi 

đến khu sản xuất Đất Thiết
Vĩnh Hòa 2019 16

Lồng ghép 

thanh toán 

KLHT 

Chương 

trình NTM

b
Nâng cấp, cấp phối đường bê tông. hạng 

mục: từ nhà ông Hiệp đến nghĩa địa
Vĩnh Hòa 2019 12

Lồng ghép 

thanh toán 

KLHT 

Chương 

trình NTM

c
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ nhà Bốn Tâm đến Sông 

Kôn
Vĩnh Hòa 2019 9

Lồng ghép 

thanh toán 

KLHT 

Chương 

trình NTM

d
Bê tông kênh mương tuyến từ N2 đến cầu Hà Nhe 

(thôn M7)
Vĩnh Hòa 2020 33

Khởi công 

mới

4 Xã Vĩnh Hảo 58

BTXM GTNT từ nhà ông Hưng đến hòn Ngang thôn 

Định Nhất
Vĩnh Hảo 2020 58

Khởi công 

mới

5 Xã Vĩnh Hiệp 76

a Hệ thống điện khu dân cư xã Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp 2020 22
Khởi công 

mới



TT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Thời 

gian KC - 

 HT

Kế hoạch 

vốn năm 

2020

Ghi chú

b
Hệ thống thoát nước đường giao thông thôn Thạnh 

Quang và Hà Ri
Vĩnh Hiệp 2019 54

Lồng ghép 

thanh toán 

KLHT 

Chương 

trình NTM

6 Xã Vĩnh Kim 70

a Kè chống xói lở thôn O3 Vĩnh Kim 2020 52
Khởi công 

mới

b
Giao thông ngõ xóm: Từ nhà Đinh Phiêl đến giáp cầu 

treo thôn O5
Vĩnh Kim 2020 18

Khởi công 

mới

7 Xã Vĩnh Thịnh 83

Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa xã Vĩnh Thịnh 2020 83
Khởi công 

mới

8 Xã Vĩnh Quang 61

Cấp phối đường GTNĐ tổ 9 thôn Định Xuân Vĩnh Quang 2020 61
Khởi công 

mới

III HUYỆN VÂN CANH 1225

1 Xã Canh Liên 83

Nhà vệ sinh Nhà Văn hóa làng Hà Giao xã Canh Liên Canh Liên 2020 83
Khởi công 

mới

2 Xã Canh Hòa 55

Đường giếng mua đến đồng cây Chanh, làng Canh 

Thành xã Canh Hòa
Canh Hòa 2020 55

Khởi công 

mới

3 Xã Canh Hiển 55

BTXM các đường xã Canh Hiển: Đường từ ngã ba 

đến khu đất Gò giữa; nhà ông Khiêm đến chợ; đường 

sau nhà bà Thiệt; từ nhà ông Lem đến nhà ông Định

Canh Hiển 2020 55
Khởi công 

mới

4 Xã Canh Vinh 83

Đường bê tông GTNT đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn 

Hoàng đến giáp Kè sông Hà Thanh, thôn Hiệp Vinh 1 

xã Canh Vinh

Canh Vinh 2020 83
Khởi công 

mới

5 Xã Canh Thuận 83

Đường dây tải điện, xóm mới làng Hòn Mẻ xã Canh 

Thuận
Canh Thuận 2020 83

Khởi công 

mới

6 Xã Canh Hiệp 66

Nối tiếp BTXM đường Cầy Lội đi bãi rác, thôn 4 xã 

Canh Hiệp
Canh Hiệp 2020 66

Khởi công 

mới

7 Thị trấn Vân Canh 800

Xây dựng đường bê tông xi măng thị trấn Vân Canh, 

hạng mục: Tuyến từ nhà bà Hiếu đến nhà ông Minh; 

tuyến từ nhà ông Trọng đến nhà ông Hòa; tuyến từ nhà 

ông Phim đến nhà ông Sơn (có cống tràn)

Khu phố 

Thịnh Văn 

1; Khu phố 

Hiệp Hà

2020 800
Khởi công 

mới

IV HUYỆN TÂY SƠN 76
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1 Xã Vĩnh An 76

Nâng cấp đường từ Cầu Suối Đá đến Vườn Quýt Vĩnh An 2020 76
Khởi công 

mới

V HUYỆN HOÀI ÂN 453

1 Xã ĐakMang 69

BTXM đường vào sân vận động xã ĐákMang ĐakMang 2020 69
Khởi công 

mới

2 Xã Bok Tới 74

BTXM từ nhà ông Đinh Văn Tròn  đến giáp đường bê 

tông liên xã
Bok Tới 2020 74

Khởi công 

mới

3 Xã Ân Sơn 57

Mở rộng mặt đường từ UBND xã đi đồng Nhà Mười Ân Sơn 2020 57
Khởi công 

mới

4 Xã Ân Nghĩa 65

Tuyến từ nhà ông Tuấn đến sông Hiệp Định (nối tiếp) Ân Nghĩa 2020 65
Khởi công 

mới

5 Xã Ân Tƣờng Đông 70

BTXM từ nhà ông Giáo đến cầu đội 5
Ân Tường 

Đông
2020 70

Khởi công 

mới

6 Xã Ân Hảo Tây 59

Tuyến đường từ cầu Hóc Giếng đến khu giãn dân Ân Hảo Tây 2020 59
Khởi công 

mới

7 Xã Ân Hữu 59

Xây mới nhà văn hóa xã Ân Hữu 2020 59
Khởi công 

mới
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